
Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB

1 18202062069 Nguyễn Thị Nụ 30/11/1998 C15HB1 7,76 83 Khá

2 18202062087 Đoàn Thị Hồng Thắm 20/08/1999 C15HB1 7,71 84 Khá

3 18202062049 Nguyễn Hải Linh 03/02/2000 C15HB1 7,55 80 Khá

4 18202062088 Trần Thị Hồng Thắm 01/03/2000 C15HB2 7,54 84 Khá

5 18202062048 Lê Thị Thùy Linh 08/09/2000 C15HB2 7,50 84 Khá

6 18202062033 Nguyễn Thị Hồng 22/01/1998 C15HB2 7,43 84 Khá

7 18202062072 Nguyễn Kiều Phương 26/02/2000 C15HB1 7,39 80 Khá

8 18202062105 Nguyễn Hoàng Việt 22/10/2000 C15HB2 7,14 82 Khá

9 18202062090 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/10/2000 C15HB2 7,12 80 Khá

10 18202062018 Nguyễn Thị Thúy Hà 04/06/2000 C15HB2 7,10 82 Khá

11 18202062040 Nguyễn Thị Hương 05/01/2000 C15HB2 7,04 80 Khá
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